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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Vùng biển Hải Phòng có nguồn lợi hải sản đặc trưng như vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Theo 

nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hải sản trong giai đoạn từ 2016-2020 trữ lượng các nhóm 

nguồn lợi hải sản vùng biển Vịnh Bắc Bộ ước tính khoảng 627 nghìn tấn. Trong đó, nhóm cá 

nổi nhỏ: 548 nghìn tấn, nhóm cá đáy: 51 nghìn tấn, nhóm động vật chân đầu: 7 nghìn tấn, 

nhóm giáp xác: 21 nghìn tấn và nhóm khác: 0,3 nghìn tấn. Trữ lượng nguồn lợi phân chia theo 

vùng biển như sau: vùng bờ khoảng 172 nghìn tấn, vùng lộng khoảng 220 nghìn tấn và vùng 

khơi khoảng 235 nghìn tấn [20, 25]. So với giai đoạn 2011-2015 trữ lượng các nhóm nguồn 

lợi hải sản ước tính trung bình khoảng 757 nghìn tấn (dao động từ 752 - 760 tấn) [17, 19]. So 

sánh kết qua điều tra nguồn lợi giữa 02 giai đoan cho thấy, trữ lượng nguồn lợi ở vùng biển 

vịnh Bắc Bộ giảm mạnh, năng suất khai thác đang có xu hướng giảm mạnh và tỷ lệ các loài 

hải sản không mong muốn như: mực non, ghẹ non, cá non, cá có giá trị kinh tế thấp chiếm 

ngày càng nhiều trong các mẻ lưới; kích thước khai thác các loài kinh tế, có giá trị đều chưa 

đạt đến chiều dài thành thục sinh dục; có nhiều loài có mức độ nguy cấp khác nhau, nhiều 

loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam [20, 25], điều này cho thấy áp lực khai thác lên 

nguồn lợi ở vùng biển Hải Phòng nói riêng và Vịnh Bắc Bộ nói chung là rất lớn. 

Để giảm tác động của các nghề khai thác đến nguồn lợi hải sản trên thế giới đã có các 

giải pháp như: lắp đặt các thiết bị thoát cá con, tạo cửa thoát,... nhằm tăng tính chọn lọc của 

ngư cụ; quy định thời gian đánh bắt, vùng đánh bắt phù hợp loài và vùng biển khai thác; quy 

định kích thước các loài được phép khai thác,... Bằng nhiều phương pháp nghiên cứu khác 

nhau như: điều tra nghề cá, giám sát khai thác, quan sát hình ảnh dựa vào thiết bị thu hình, thử 

nghiệm,... các tác giả đã thống kê sản lượng đánh bắt theo nhóm kích thước của đối tượng 

khai thác. Từ đó xác định các yếu tố chọn lọc: kích thước chọn lọc, khoảng chọn lọc, hệ số 

chọn lọc. Dựa vào mối quan hệ giữa các yếu tố trên sẽ xác định kích thước, hình dạng, vị trí,... 

của thiết bị chọn lọc phù hợp. Đối với nghề lồng bẫy để giảm các loài cá non bị đánh bắt các 

nước trên thế giới thường lắp lưới bao lồng bằng mắt lưới hình vuông, mắt lưới hình lục giác 

(chủ yếu thoát cá và mực), tạo các cửa thoát (dùng cho đối tượng cua, ghẹ) với nhiều hình 

dạng, kích thước và vị trí khác nhau,... 

Nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn là một trong những nghề khai thác của ngư dân Hải Phòng, 

tuy nhiên trong những năm gần đây nghề này đang có xu hướng suy giảm. Theo thống kê của 

Chi cục Thủy sản Hải Phòng tính đến 12/2020 thành phố có 59 chiếc, giảm 47,2% so với năm 

2016 [4-7]. Kích thước mắt lưới bao lồng (2a=30mm) nhỏ hơn so với quy định, ghẹ non trong 

các mẻ lưới chiếm tỷ lệ khá lớn (khoảng 51% [11], giá bán chỉ bằng 50-60% so với ghẹ lớn 

(kích thước đạt tiêu chuẩn)), điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị và sự phát triển bền 

vững nguồn lợi ghẹ ở vùng biển Hải Phòng.  

Để giảm tỷ lệ ghẹ non bị đánh bắt của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn ở Hải Phòng cần thiết 

phải tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc 

cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu chung 

Đưa ra được các giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ 
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trụ tròn thành phố Hải Phòng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được thực trạng khai thác của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn TP.Hải Phòng. 

- Xây dựng được giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy 

ghẹ trụ tròn TP. Hải Phòng.  

3. Đối tượng nghiên cứu 

Nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn tại TP. Hải Phòng. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

4.1. Phạm vi không gian 

- Phạm vi điều tra tập trung tại các huyện có nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn phát triển ở 

thành phố Hải Phòng.  

- Phạm vi nghiên cứu thử nghiệm là vùng biển Hải Phòng và lân cận.  

4.2. Phạm vi thời gian 

Thời gian thực hiện đề tài từ năm 2018 đến năm 2021. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Nội dung 2: Điều tra thực trạng nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn TP. Hải Phòng 

Nội dung 3: Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn 

TP. Hải Phòng 

Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng khả năng chọn lọc 

cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn TP. Hải Phòng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

- Bổ sung nguồn dữ liệu về thực trạng nghề lồng bẫy trụ tròn và sản phẩm ghẹ của nghề 

bẫy trụ tròn tại thành phố Hải Phòng. 

- Bổ sung phương pháp tính toán, thiết kế hình dạng, vị trí và kích thước cửa thoát cho 

nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn để giải thoát ghẹ non nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn 

lợi hải sản nói chung và nguồn lợi ghẹ nói riêng.  

- Đưa ra cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp giải thoát ghẹ non nhằm tăng khả năng 

chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn tại Hải Phòng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Từng bước giúp cộng đồng ngư dân nhận thức rõ về tác động của nghề lồng bẫy, thất 

thoát nguồn lợi và giá trị kinh tế khi đánh bắt ghẹ non. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý 

nghề cá xây dựng văn bản pháp lý nhằm từng bước khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi ghẹ 

vùng biển Hải Phòng nói riêng và vịnh Bắc Bộ nói chung. 

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 

1.1.1. Đặc điểm nguồn lợi  

 Nghiên cứu về một số các loài ghẹ phổ biến trên thế giới như sau: 1) Ghẹ ba chấm: 

Sống ven biển, chất đáy là bùn cát, độ sâu từ 5 - 25 m; phân bố ở vùng biển Philippine, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,…[38]; sinh sản quanh năm, kích thước thành thục sinh dục lần 
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đầu là 9,75 cm đối với ghẹ đực và 9,40 cm đối với ghẹ cái [52]; 2) Ghẹ xanh: Sống ở vùng 

cửa sông đến ven biển, đáy bùn hoặc đáy cát, độ sâu từ 5 - 25m; phân bố ở vùng biển 

Philippine, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam,…[31]; sinh sản cao nhất vào tháng 8, 9; kích 

thước thành thục sinh dục lần đầu là 118,5 mm [50]; 3) Ghẹ đỏ: Sống ở vùng biển ven bờ gần 

các rạn đá, đáy cát đá, độ sâu từ 5 - 35 m; phân bố ở vùng biển Thái Lan, Trung Quốc, Việt 

Nam,… [31]; sinh sản quanh năm, kích thước thành thục sinh dục lần đầu là 87,3 mm [39]. 

1.1.2. Tập tính của ghẹ 

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về tập tính của các loài thủy sản làm cơ sở cho 

thiết kế và vận hành ngư cụ, cụ thể: tác giả Anukorn Boutson [30], đã nghiên cứu tập tính của 

ghẹ từ khi bắt đầu vào cửa lồng cho đến khi bị giữ trong lồng và tập tính bò ngang khi thoát ra 

khỏi lồng; Tác giả Wu (1996) [54], Winger và Walsh (2007) [53] nghiên cứu tập tính của ghẹ 

khi di chuyển xung quanh đáy lồng và cách ghẹ thoát ra khỏi lồng ở các vị trí ở đáy; tác giả 

Smith và Sumpton (1989) [49] nghiên cứu tập tính của ghẹ khi bị mắc kẹt trong lồng và bảo 

vệ mồi. 

1.1.3. Nghiên cứu đánh giá tác động của nghề lồng bẫy đến nguồn lợi hải sản 

Đã có nhiều tác giả trên thế giới nghiên cứu đánh giá tác động của nghề lồng bẫy đến 

nguồn lợi hải sản như: các tác giả Morgan đã nghiên cứu tác động của nghề lồng bẫy đến 

nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái [45]; tác giả Anukorn Boutson đã tiến hành đánh giá tác 

động của nghề lồng bẫy đến sản phẩm không mong muốn trên đội tàu quy mô nhỏ khai thác 

ven bờ và tàu thương mại ở vùng biển Thái Lan [30]; tác giả Vincent Guillory đã tiến hành 

nghiên cứu ảnh hưởng của lồng bị mất, bị vứt bỏ đến nguồn lợi ghẹ xanh ở vịnh Mexico [36]; 

tác giả Dahri Iskandar đã nghiên cứu ảnh hưởng của nghề lồng bẫy đến khai thác cá rô thia 

đen (Neoglyphidodon melas) ở quần đảo Seribu- Indonexia [32].  

1.1.3. Các nghiên cứu chọn lọc cho nghề lồng bẫy 

KTTS là quá trình đánh bắt có chọn lọc, nghĩa là chỉ lấy đi một phần sản phẩm đã được 

xác định từ nguồn lợi hải sản. Khả năng chọn lọc phụ thuộc vào 02 yếu tố: Đặc trưng sinh học 

- nghề cá của đối tượng khai thác và khả năng chọn lọc của từng loại nghề [43]. 

Mô hình chọn lọc đã được nhiều tác giả áp dụng để tính toán và xây dựng đường cong 

chọn lọc [30, 44, 51, 56, 57]. Để giảm đánh bắt các loài cá non, ghẹ non trên thế giới đã có 

các nghiên cứu về khai thác chọn lọc cho nghề lồng bẫy như sau: Zhang Jian đã nghiên cứu 

ảnh hưởng của các cửa thoát đến khả năng giữ lại và chọn lọc kích thước ghẹ chấm (Portunus 

trituberculatus) ở vùng Biển Hoa Đông - Trung Quốc [56]; Vincent Guillory đã nghiên cứu 

tính chọn lọc của các loại kích thước mắt lưới trên nghề lồng bẫy khai thác ghẹ (Callinectes 

sapidus) [37]; Anukorn Boutson đã nghiên cứu thử nghiệm thiết bị chọn lọc ghẹ xanh 

(Portunus pelagicus) cho nghề lồng bẫy ở Thái Lan [30]; Dahri Iskandar đã nghiên cứu chọn 

lọc của nghề lồng bẫy cho cá rô thia đen (Neoglyphidodon melas) ở quần đảo Seribu-

Indonexia [32]; Zhang Peng đã nghiên cứu nghề lồng bát quái khai thác cua (Charybdis 

japonica) ở Vịnh Lizhao - Trung Quốc [57]; La Sara đã nghiên cứu kích thước cửa thoát cho 

nghề lồng bẫy ghẹ xanh (Portunus pelagicus) ở vùng biển Đông Nam Sulawesi, Indonesia 

[48]; Stewart. J và Ferrell. D.J đã nghiên cứu chọn lọc mắt lưới trong khai thác cá tầng đáy 

bằng nghề lồng bẫy ở New South Wales - Úc [41]; Estrella B.T. đã nghiên cứu thiết bị chọn 

lọc cho nghề bẫy tôm hùm [34];... 
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1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

1.2.1. Đặc điểm nguồn lợi của ghẹ 

Nghề lồng bẫy ghẹ Hải Phòng đánh bắt được một số loài sau: Ghẹ xanh: Tên khoa học 

là Portunus pelagicus, Linnaeus 1758, kích thước tham gia sinh sản lần đầu là 99,28 mm [12, 

13, 29]; Ghẹ đỏ: Tên khoa học là Charybdis feriata Linnaeus, 1758, kích thước tham gia sinh 

sản lần đầu là 87,3 mm [33]; Ghẹ ba chấm: Tên khoa học là Portunus sanguinolentus (Herbst, 

1783), kích thước tham gia sinh sản lần đầu là 76,1 mm [25]. 

1.2.2. Nghiên cứu về chọn lọc 

Trong nước đã có một số nghiên cứu liên quan đến khai thác chọn lọc như: Tác giả 

Nguyễn Đình Phùng đã tiến hành tổng hợp và phân tích, đánh giá tính chọn lọc trong khai 

thác hải sản của các nhà nghiên cứu trên thế giới [14]; tác giả Nguyễn Phi Toàn đã nghiên cứu 

tính chọn lọc cho nghề lưới kéo bằng tấm lưới mắt vuông [16]; tác giả Võ Giang đã nghiên 

cứu tính chọn lọc của nghề lưới đáy khai thác tại cửa biển Thuận An - Thừa Thiên Huế [26]; 

tác giả Nguyễn Phong Hải đã nghiên cứu chọn lọc cho nghề đăng ở Phá Tam Giang [40];… 

1.2.3. Nghiên cứu về tác động của lồng bẫy đến nguồn lợi hải sản 

Trong nước cũng đã có một số công trình nghiên cứu về tác động của nghề lồng bẫy đến 

nguồn lợi như sau: tác giả Vũ Việt Hà đã nghiên cứu, đánh giá nghề khai thác ghẹ xanh bằng 

nghề lồng bẫy ở biển Kiên Giang [29]; tác giả Vũ Duy Dương đã nghiên cứu đánh giá tác 

động của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa [27]; tác giả Phan Đăng Liêm 

đã nghiên cứu đánh giá mức độ xâm hại nguồn lợi của các nghề khai thác hải sản ở tỉnh Kiên 

Giang [21];... 

1.2.4. Các nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý nghề lồng bẫy  

Để quản lý nghề lồng bẫy trong nước cũng có một số công trình nghiên cứu như: tác giả 

Trần Đức Phú đã nghiên cứu cải tiến lồng, bẫy truyền thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu 

quả khai thác thủy sản [24]; tác giả Hồng Văn Thưởng đã nghiên cứu thực trạng và giải pháp 

khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ bằng nghề lồng bẫy tại tỉnh Bạc Liêu [10];... 

1.3. Những điểm kế thừa phần nghiên cứu tổng quan của luận án 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu khoa học trong nước 

- Bước đầu các công trình nghiên cứu đã đề cập sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu 

tính chọn lọc trong nghề khai thác hải sản ở nước ta.  

- Kết quả nghiên cứu các tác giả đã cho thấy mức độ xâm hại của nghề khai thác hải sản 

đến nguồn lợi nói chung và nghề lồng bẫy đến các loài ghẹ nói riêng. Qua nghiên cứu cho 

thấy, do kết cấu ngư cụ có kích thước mắt lưới chưa hợp lý nên ghẹ non, cá non bị khai thác 

vượt mức cho phép.  

- Chưa có công trình khoa học nào trong nước nghiên cứu về các yếu tố chọn lọc (kích 

thước chọn lọc, khoảng chọn lọc, hệ số chọn lọc) cho các loài ghẹ khai thác bằng nghề lồng 

bẫy. 

- Về phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp điều tra theo mẫu phiếu điều tra. 

Phương pháp này đang được sử dụng phổ biến trong điều tra nghề cá ở Việt Nam và thế giới. 

- Nghiên cứu thực nghiệm, tiến hành thử nghiệm đối chứng giữa ngư cụ cải tiến với ngư 

cụ ngư dân tại địa phương đề tài triển khai đang sử dụng để rút ra tính ưu việt của ngư cụ 
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nghiên cứu với ngư cụ được sử dụng làm đối chứng. Đây là phương pháp thường được sử 

dụng trong nghiên cứu cải tiến ngư cụ của nghề khai thác thủy sản.  

1.3.2. Các công trình nghiên cứu khoa học ngoài nước 

- Đã có khá nhiều công trình khoa học nghiên cứu về khả năng chọn lọc, xác định dạng 

đường cong chọn lọc cho các nghề khai thác hải sản trong đó có nghề bẫy. 

- Đã có một số công trình nghiên cứu tập tính của ghẹ khi vào lồng, tìm mồi, vận động 

trong lồng, phản ứng của ghẹ khi tìm mồi, tranh giành mồi, tìm đường thoát ra khỏi lồng và di 

chuyển ra khỏi lồng. 

- Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu dạng cửa thoát cho lồng bẫy ghẹ và cách bố trí 

cửa thoát. 

- Nghiên cứu tính chọn lọc của lồng bẫy ghẹ, các tác giả đều thực hiện các bước theo 

quy trình chuẩn nghiên cứu cải tiến ngư cụ là: nghiên cứu mô hình và nghiên cứu ngoài thực 

địa sau khi bước nghiên mô hình đạt yêu cầu. 

- Đã xây dựng phương pháp nghiên cứu chọn lọc loài ghẹ xanh (Portunus pelagicus), 

ghẹ chấm (Portunus trituberculatus),… cho nghề bẫy, bằng cách tạo cửa thoát cho ghẹ với vị 

trí lắp đặt khác nhau, các dạng hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, ô van có kích thước khác 

nhau. Tiến hành thử nghiệm trong bể để rút ra hình dạng cửa thoát phù hợp, sau đó thực 

nghiệm tại ngư trường với ngư cụ đối chứng là bẫy truyền thống ngư dân đang dùng được đề 

tài cải tiến. Đánh giá ưu, nhược điểm của bẫy cải tiến bằng cách so sánh hiệu quả khai thác và 

hiệu quả chọn lọc của 02 ngư cụ (lồng bẫy) cải tiến (ngư cụ đang nghiên cứu) và ngư cụ 

truyền thống. 

- Đã xác định đường cong chọn lọc, kích thước chọn lọc, khoảng chọn lọc, hệ số chọn 

lọc cho loài ghẹ xanh (Portunus pelagicus), ghẹ chấm (Portunus trituberculatus),… khai thác 

bằng lồng bẫy ở vùng biển Hoa Đông - Trung Quốc, vùng biển Thái Lan, vùng biển New 

South Wales,… 

1.3.3. Những điểm đề tài luận án kế thừa từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước 

Từ tổng hợp, phân tích trên, để thực hiện đề tài luận án, NCS kế thừa một số nội dung từ 

các công trình nghiên khoa học trong và ngoài nước như sau: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Sử dụng để tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin 

dữ liệu từ các đề tài/dự án, công trình khoa học, bài báo,… Từ đó lựa chọn cách tiếp cận, 

phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu của đề tài luận án. 

- Ứng dụng phương pháp điều tra theo mẫu phiếu điều tra, là phương pháp được sử 

dụng phổ biến trong điều tra nghề cá ở Việt Nam hiện nay. 

- Đề tài luận án ứng dụng hình dạng cửa thoát tác giả Anukorn Boutson [30] đã nghiên 

cứu cho loài ghẹ xanh (Portunus pelagicus) khai thác tại vùng biển Thái Lan; tác giả Zhang 

Jian nghiên cứu cho ghẹ chấm ở Trung Quốc [56]; tác giả Vincent Guillory nghiên cứu cho 

loài ghẹ xanh đại tây dương [37], tác giả Peter Starbatty nghiên cứu cho loài cua huỳnh đế 

[47],.... Tuy nhiên, kích thước cửa thoát sẽ được đề tài luận án tính toán phù hợp với loài ghẹ 

nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn tại Hải Phòng đang khai thác. 

- Bố trí thử nghiệm được tiến hành qua 02 giai đoạn, gồm: giai đoạn trong bể thí nghiệm 

và thực nghiệm tại ngư trường đã được tác giả Anukorn Boutson [30] sử dụng khi nghiên cứu 
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loài ghẹ xanh (Portunus pelagicus) và tác giả Estrella B.T [34] khi nghiên cứu cửa thoát cho 

lồng bẫy tôm hùm. 

- Thử nghiệm lồng cải tiến (lồng có cửa thoát) trong bể để chọn hình dạng, vị trí và kích 

thước cửa thoát ưu việt với đối tượng chính trong các dạng cửa thoát của các lồng thử nghiệm. 

- Nghiên cứu thực nghiệm tại ngư trường: Đánh bắt thực nghiêm tại ngư trường lồng cải 

tiến (lồng cho kết quả tốt nhất khi thử nghiệm trong bể) đối chứng với lồng ngư dân đang 

dùng (lồng đối chứng).  

- Tính toán các thông số chọn lọc: Ứng dụng biểu thức tính từ lý thuyết nghiên cứu tính 

chọn lọc nghề KTTS đã được tác giả Anukorn Boutson [30] sử dụng khi nghiên cứu loài ghẹ 

xanh (Portunus pelagicus) tại biển Thái Lan và tác giả Jian Zhang [56] sử dụng nghiên cứu 

loài ghẹ chấm (Portunus trituberculatus) ở vùng biển Biển Hoa Đông - Trung Quốc. 

CHƯƠNG 2 - VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Bể thực nghiệm: Sử dụng bể nuôi cua ở Hải Phòng, kích thước là: 3,0 x 2,0 x 1,0 m.  

- Tàu nghiên cứu: Sử dụng tàu nghề lồng bẫy ghẹ của ngư dân ở Hải Phòng để tiến hành 

các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm tại ngư trường.  

- Ngư cụ: Sử dụng lồng bẫy ghẹ trụ tròn cố định của ngư dân Hải Phòng đang dùng để 

tiến hành các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm.  

- Công cụ thu thập số liệu: Phiếu điều tra, nhật ký khai thác,... 

- Dụng cụ đo: cân, thước 

- Thiết bị ghi hình và ghi âm: máy ghi âm, camera, máy ảnh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Cở sở lý thuyết chọn lọc 

Nghiên cứu thử nghiệm cửa thoát để bảo vệ ghẹ non, ghẹ chưa trưởng thành dựa trên lý 

thuyết chọn lọc của ngư cụ. Nghiên cứu sử dụng mô hình chọn lọc để đánh giá [44, 51], lựa 

chọn từng cửa thoát bằng cách xem xét khoảng độ dài chọn lọc [42, 46, 51]. Biểu thức mô tả 

sự lựa chọn kích thước khai thác của đối tượng khai thác bằng ngư cụ bẫy theo đường cong 

logarit như sau: 

S(CW) =
exp(a+b.CW)

1+exp(a+b.CW)
                                                                      (2.1) 

Trong đó: S(CW): là xác suất một đối tượng có kích thước CW được giữ lại; CW: là chiều 

rộng mai ghẹ; a, b: là các tham số (với a <0 và b> 0) 

CW50% là chiều rộng mai ghẹ muốn đánh bắt ứng với kích thước đó sẽ có 50% số lượng 

ghẹ bị giữ lại trong lồng, xác định theo công thức sau:

  a + b ∗ CW50 = ln(
0,5

1−0,5
) = ln1=0   suy ra     CW50% = −

a

b
 

  Khoảng độ dài từ CW25 - CW75 đối xứng qua CW50 được gọi là khoảng chọn lọc (SR). 

SR được xác định theo công thức sau: 

SR = CW75 − CW25 =
ln(3)−a

b
−

ln(
1

3
)−a

b
=

2 ln(3)

𝑏
                                              (2.2) 

Từ giá trị CW50, hệ số chọn lọc theo kích thước cửa thoát được tính như sau: 

SF =
CW50

a
⟺ a =

CW50

SF
                                                              (2.3) 

Trong đó: SF là hệ số chọn lọc; a là kích thước cửa thoát. 
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2.2.2. Phương pháp xác định số lượng mẫu điều tra 

- Áp dụng phương pháp điều tra mẫu ngẫu nhiên theo hướng dẫn của Tổ chức Nông 

nghiệp và Lương thực Liên Hiệp quốc (FAO) [35].  

- Tính số lượng phiếu điều tra: Dựa vào tàu cá của Chi cục Thủy sản Hải Phòng [7], số 

lượng mẫu phiếu được tính theo công thức của Yamane [55]: 

2
1 eN

N
n

+
=                                                                     (2.4) 

2.2.3. Phương pháp thu số liệu điều tra 

a/ Điều tra thứ cấp: Tiến hành trích xuất, phân tích dữ liệu từ các cơ quan quản lý nghề cá ở 

Hải Phòng, gồm: Số lượng tàu thuyền (theo nghề và địa phương); số lượng tàu nghề lồng bẫy 

(theo nghề, nhóm chiều dài và theo địa phương); sản lượng khai thác;… 

b/ Điều tra sơ cấp: 

- Thu số liệu về thực trạng hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi: Được thực hiện 

theo phương pháp thu mẫu ngẫu nhiên theo phiếu đề tài xây dựng. Các số liệu thu thập gồm: 

kích thước tàu thuyền, trang thiết bị khai thác, ngư cụ, đối tượng khai thác, mùa vụ, năng suất 

và sản lượng khai thác,... Tổng số mẫu phiếu là 65 mẫu phiếu.  

- Điều tra ngư cụ: Đo trực tiếp các mẫu lồng bẫy ghẹ, gồm: Kích thước lồng, kích thước 

mắt lưới bao lồng, độ mở và góc mở của hom. Tổng số mẫu ngư cụ khảo sát là: 10 mẫu.  

- Phỏng vấn sâu: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý ngành và ngư dân làm 

nghề lồng bẫy để thu thập các thông tin khai thác chọn lọc đối tượng khai thác, áp dụng thiết 

bị chọn lọc và công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản. Tổng số cuộc phỏng vấn sâu là: 15 cuộc. 

c/ Thu số liệu giám sát khai thác: 

Điều tra trực tiếp trên tàu làm nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn của ngư dân Hải Phòng. Số 

liệu thu gồm: tọa độ đánh bắt, thành phần sản lượng, năng suất khai thác, một số đặc điểm 

sinh học của ghẹ (thành phần loài, kích thước, khối lượng,…),... Tổng số mẻ lưới là: 28 mẻ. 

d/ Thu thập số liệu sinh học nghề cá tại cảng cá: 

Điều tra sinh học nghề cá được thực hiện tại cảng cá trọng điểm của Hải Phòng. Ghẹ sẽ 

được đo kích thước và cân khối lượng. Tần suất thu mẫu là hàng tháng và thực hiện liên tục 

trong 12 tháng. Số lượng tàu thu mẫu sinh học là 36 mẫu. 

2.2.4. Tính toán và lựa chọn cửa thoát ghẹ non nhằm tăng khả năng chọn lọc cho nghề 

lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng 

Đề tài tính toán, lựa chọn cửa thoát (hình dạng, vị trí và kích thước) trên cơ sở các yếu 

tố, gồm: quy định của các văn bản pháp lý, đặc điểm sinh học của đối tượng nghiên cứu; kích 

thước mắt lưới theo TCVN; hiệu quả kinh tế; kế thừa phương pháp nghiên cứu của tác giả 

trên thế giới. Từ phân tích trên đề tài lựa chọn cửa thoát như sau: 

+ Về hình dạng: Đề tài lựa chọn 03 loại hình dạng cửa thoát, gồm: hình tròn, hình chữ 

nhật, hình vuông để thử nghiệm trong bể thực nghiệm. 

+ Về vị trí lắp đặt cửa thoát: Để tiến hành các hoạt động thử nghiệm đề tài chọn các vị 

trí, gồm: Góc dưới của tấm lưới hom, giữa tấm lưới hom, phía trên của tấm lưới hông, phía 

dưới của tấm lưới hông và tấm lưới trên. 

+ Về kích thước cửa thoát: Đo kích thước hàng loạt và áp dụng tính toán theo công 

thức như sau [9]: 
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                   act = KCW.CW                                                                 (2.5) 

Trong đó: act: là kích thước cạnh mắt lưới;CW: là cỡ chiều rộng mai đối tượng muốn 

đánh bắt; KCW: là hệ số tỷ lệ theo chiều rộng và theo khối lượng (KCW = 0,2 x Cmax/CW (với 

Cmax chu vi tiết diện lớn nhất của ghẹ). Theo nghiên cứu của Zhang Jian và cộng sự [56], căn 

cứ vào tập tính “bò ngang” của ghẹ nếu muốn ghẹ thoát ra khỏi lồng thì chiều rộng và chiều 

cao cửa thoát nên lớn hơn chiều dài mai và chiều cao mai của ghẹ khoảng 10 - 20 % là tốt 

nhất. Ngoài ra, trong quá trình thử nghiệm tiến hành đo kích thước lớn nhất của ghẹ non cần 

giải thoát để làm căn cứ điều chỉnh kích thước cửa thoát phù hợp; chỉnh sửa cửa thoát sao cho 

tính chọn lọc của ngư cụ được nâng cao, thuận tiện chế tạo, chắc chắn khi sử dụng và không 

ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh tế của ngư dân. 

2.2.5. Phương pháp bố trí thử nghiệm 

Phương pháp bố trí thử nghiệm gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 thử nghiệm trong bể thí 

nghiệm và giai đoạn 2 thử nghiệm tại ngư trường.  

Giai đoạn 01: Thử nghiệm trong bể thí nghiệm 

1) Bể thí nghiệm: Bể thí nghiệm được đặt ở ngoài trời, kích thước 3,0 x 2,0 x 1,0 m; 

nước biển được lọc và sục khí với nhiệt độ từ 28 - 30 0C, độ sâu mực nước trong bể là 50 cm. 

2) Lựa chọn ghẹ thí nghiệm:  

+ Lựa chọn 48 cá thể ghẹ, kích thước chiều rộng mai từ 60 - 140 mm.  

+ Ghẹ được nuôi trong bể thí nghiệm nuôi 01 ngày trước khi thực hiện các thí nghiệm. 

3) Bố trí thí nghiệm trong bể thí nghiệm:  

Đề tài bố trí 03 lồng bẫy ghẹ có cửa thoát dạng hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn 

vào trong 01 bể. Tiến hành cho 48 cá thể ghẹ với 08 nhóm kích thước khác nhau vào trong 03 

loại lồng khác nhau như trên (mỗi lồng 16 con, với 08 nhóm kích thước khác nhau từ 60 - 140 

mm), số lần thử nghiệm lặp lại là 03 lần. Thời gian ngâm lồng là 03 giờ.  

+ Bố trí thu số liệu: Đề tài gắn Camera phía trên mặt bể, ở độ cao phù hợp để đảm bảo 

có thể quan sát được cả 03 lồng đặt trong cùng 01 bể. Ghẹ thoát ra ngoài và trong lồng ở các 

loại hình dạng cửa thoát, vị trí và kích thước cửa thoát sẽ được ghi vào biểu ghi số liệu. 

Giai đoạn 2: Thử nghiệm tại ngư trường (thử nghiệm trên biển) 

- Lồng thử nghiệm: Đề tài sử dụng 04 loại lồng như sau: 1) Lồng bẫy ghẹ trụ tròn của 

ngư dân (loại I); 2) Lồng bẫy ghẹ trụ tròn có cửa thoát tốt nhất ở giai đoạn 1 (loại II); 3) Lồng 

bẫy ghẹ trụ tròn của ngư được thay lưới bao lồng có kích thước mắt lưới 2a = 50 mm và lắp 

theo mắt lưới dạng hình vuông (loại III); 4) Lồng bẫy có cửa thoát nhưng được hoàn thiện lại 

(loại IV). Số lượng lồng thử nghiệm của mỗi loại là 30 cái (30 lồng/1 loại). 

- Vùng biển thử nghiệm: Vùng biển khai thác ghẹ truyền thống của ngư dân Hải Phòng.  

- Bố trí thử nghiệm:  

+ Chuyến thứ nhất: 03 loại lồng được bố trí xen kẽ nhau. Thứ tự bố trí như sau: 01 lồng 

loại III, tiếp đến 01 lồng loại I và 01 lồng loại II. Khoảng cách giữa hai lồng là 20,0 m.  

+ Chuyến thứ 2: 03 loại lồng được bố trí xen kẽ nhau. Thứ tự bố trí như sau: 01 lồng 

loại IV, tiếp đến 01 lồng loại I và 01 lồng loại II. Khoảng cách giữa hai lồng là 20,0 m. 

- Thời gian thử nghiệm: 02 chuyến biển, mỗi chuyến 07 ngày, mỗi ngày 02 mẻ. 

- Thu số liệu: Đếm số lượng ghẹ, đo kích thước, cân trọng lượng ghẹ đã được phân loại 

theo loại lồng, theo nhóm kích thước. Ghi số liệu quan sát được vào mẫu phiếu. 
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2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

- Tính toán năng suất khai thác: 

+ Năng suất khai thác được tính như sau [46]:      
iE

iC

iCPUE =                                     (2.6)  

+ Năng suất khai thác trung bình như sau [46]:     
=

=
n

i
iCPUE

n 1

1
CPUE                         (2.7) 

Trong đó:CPUEi: năng suất khai thác trung bình tàu i, kg/ngày; Ci: sản lượng khai thác của 

tàu i, kg; Ei: cường lực khai thác của tàu i, ngày 

- Tính sản lượng khai thác: Công thức ước tính sản lượng khai thác như sau [35]: 

  C = CPUE x [E] = CPUE x [F x A x BAC]                                                       (2.8) 

Trong đó: C: Sản lượng khai thác; CPUE: Năng suất khai thác; A: là số ngày tiềm năng; F: là 

tổng số tàu tham gia khai thác; BAC: là hệ số hoạt động của tàu: 

           𝐵𝐴𝐶 =
(𝑎1+𝑎2+𝑎3+⋯+𝑎𝑖)

(𝑁1+𝑁2+𝑁3+⋯+𝑁𝑖)
                                                         (2.9)  

Trong đó: ai là số tàu mẫu hoạt động vào ngày i; Ni là số tàu mẫu được chọn vào ngày i.  

- Tính toán hiệu quả kinh tế: 

+ Doanh thu được tính theo công thức sau:  

     P = ∑ P𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                (2.10) 

Trong đó: P: Doanh thu chuyến biển; Pi: Doanh thu sản phẩm thứ i; n: Số loài sản phẩm đánh 

bắt trong chuyến biển (Ghẹ loại 1, loại 2,... cá, tôm...) 

+ Chi phí được tính theo công thức sau: 

   C = ∑ Ci
n
i=1                                                             (2.11) 

Trong đó: C: Tổng chi phí chuyến biển; Ci: chi phí dầu, nhớt, nước đá, lương thực,... 

+ Lợi nhuận được tính toán theo công thức sau: 

              LN = P - C                                                            (2.12) 

Trong đó: LN: Lợi nhuận; P, C: Doanh thu, chi phí chuyến biển 

+ Tính toán doanh lợi: Được tính toán theo công thức như sau [15, 28]: 

                                                 (2.13) 

Trong đó: LN: Lợi nhuận; CP: Chi phí sản xuất; V: Vốn đầu tư; DT: Tổng doanh thu 

- Xác định thành phần sản lượng khai thác: Được tính theo công thức tính như sau: 

Catch

Catch
Pi

n

j

i

n

j

1

1

=

=




=                                                (2.14) 

Trong đó: Pi: thành phần sản lượng của loài i; n: số mẻ lưới; Catchi: sản lượng của loài i ở mẻ 

lưới thứ j; Catch: tổng sản lượng đánh bắt của mẻ lưới thứ j. 

- Tính toán tỷ lệ ghẹ thoát: Ghẹ thoát ra ngoài được tính theo công thức như sau [56]: 

rL =
∑NNL

∑(NNL+NTrL)
                                                        (2.15) 

Trong đó: rL: tỷ lệ ghẹ thoát ra ngoài (%); NTrL: số lượng cá thể ghẹ ở trong lồng (cá thể); 

NNL: số lượng cá thể ghẹ thoát ra ngoài lồng (cá thể) 

- Tính toán giá trị tổn thất ban đầu:  

Giá trị tổn thất ban đầu khi sử dụng cửa thoát được tính theo công thức sau [16]: 

1001 x
CP

LN
DL = 1002 x

V

LN
DL = 1003 x

DT

LN
DL =
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  KT =
LTT

LCTLTT

GT

GTGT −
𝑥100                                                              (2.16) 

Trong đó: KT: Giá trị tổn thất ban đầu; GTLCT: Giá trị sản phẩm ở lồng có cửa thoát; GTLTT: 

Giá trị sản phẩm ở lồng truyền thống (lồng của ngư dân) 

- Phương pháp đề xuất giải pháp thoát ghẹ non: Căn cứ vào quy định của các văn bản 

pháp lý và đặc điểm sinh học; căn cứ vào các tiêu chí đánh giá để lựa chọn mẫu lồng phù hợp 

để áp dụng vào thực tiễn [16] như sau: 

+ Tiêu chí 1: Căn cứ vào khả năng chọn lọc theo sản lượng và số lượng cá thể. 

+ Tiêu chí 2: Căn cứ vào tổn thất ban đầu về sản lượng và doanh thu  

+ Tổng hợp các tiêu chí đánh giá, lựa chọn mẫu lồng phù hợp để đề xuất ứng dụng vào 

thực tế sản xuất. 

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng 

3.1.1. Cơ cấu nghề khai thác  

3.1.1.1. Cơ cấu nghề khai thác hải sản ở thành phố Hải Phòng 

- Phân theo nhóm nghề khai thác: Số lượng tàu khai thác hải sản ở Hải Phòng tính 

đến tháng 6/2020 là 2.175 chiếc. Trong đó, lưới rê 701 chiếc (chiếm 32,2 %), lưới kéo 485 

chiếc (chiếm 22,3 %), lồng bẫy 435 chiếc (chiếm 20 %), lưới chụp 245 chiếc (chiếm 11,3 %) 

và một số nghề khác khoảng 282 chiếc (chiếm 13 %). Nhóm tàu có chiều dài <12 m có số 

lượng tàu lớn nhất, với 1.384 chiếc (chiếm 63,6 %); nhóm chiều dài tàu từ 12 - <15 m là 392 

chiếc (chiếm 18,0 %); nhóm tàu từ 15 m trở lên là 399 chiếc (chiếm 18,4 %) tổng số tàu của 

thành phố Hải Phòng.  

- Số lượng tàu khai thác phân theo địa phương: Qua điều tra cho thấy, Thủy Nguyên 

là huyện có số lượng tàu khai lớn nhất với 827 chiếc, chiếm (38,02 %); tiếp đến là huyện Cát 

Hải 459 chiếc, (chiếm 21,1 %); huyện Tiên Lãng 375 chiếc (chiếm 17,7 %); quận Đồ Sơn 198 

chiếc (chiếm 9,1 %); huyện Kiến Thụy 137 chiếc (chiếm 6,3 %); quận Dương Kinh 113 chiếc 

(chiếm 5,2 %) và một số quận/huyện khác 56 chiếc (chiếm 2,58 %).  

3.1.1.2. Cơ cấu tàu thuyền nghề lồng bẫy Hải Phòng 

Tổng số tàu nghề lồng bẫy năm 2020 là 435 chiếc; trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 

nghề lồng bẫy có xu hướng giảm, mức giảm trung bình 6,6 %/năm. Giai đoạn số lượng tàu 

giảm nhiều nhất là năm 2016 - 2018, mức giảm trung bình 12,6 %/năm.  

3.1.1.3. Cơ cấu tàu thuyền nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng 

Qua điều tra cho thấy, nghề bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng từ năm 2016 (125 chiếc) đến 

năm 2020 (59 chiếc) có xu hướng giảm, với mức giảm bình quân khoảng 10,6%/năm. 

3.1.2. Đặc điểm tàu thuyền nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn  Hải Phòng 

Qua điều tra cho thấy, 100 % tàu vỏ gỗ, máy tàu xuất xứ từ Nhật Bản và Trung Quốc. 

Chiều dài tàu từ 9,9 - 15,8 m, chiều rộng từ 3,1 - 4,6 m, chiều cao mạn từ 1,4 - 2,3 m; 100 % 

tàu trang bị la bàn từ; 100 % số tàu trang bị máy tời phục vụ quá trình thu, thả lồng.  

3.1.3. Ngư cụ 

3.1.3.1. Cấu tạo tổng thể ngư cụ 

Cấu tạo, thông số kỹ thuật ngư cụ giống nhau, chỉ khác nhau số lượng lồng mỗi tàu 

trang bị. Cấu tạo tổng thể được thể hiện ở Hình 3.1.  
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CHÚ THÍCH: 

1. Miệng lồng 

2. Khung lồng  

3. Cửa hom  

4. Hộp mồi 

5. Lưới bọc lồng 

6. Lưới  

Hình 3.1: Bản vẽ tổng thể lồng ghẹ trụ tròn cố định 

3.1.3.2. Thông số và kích thước cơ bản của lồng bẫy ghẹ trụ tròn 

Các thông số cơ bản giống nhau, gồm: đường kính đáy lồng 550 mm, chiều cao lồng: 

250 mm, kích thước mắt lưới bao lồng: 2a = 30 mm, kích thước mắt lưới hom: 2a = 20 mm. 

3.1.3.3. Số lượng lồng 

Số lồng trang bị có sự khác nhau gữa các nhóm chiều dài tàu. Nhóm tàu có chiều dài 

<12 m trang bị khoảng 320 lồng/tàu, nhóm chiều dài tàu từ 12 - <15 m trang bị khoảng 650 

lồng/tàu, nhóm chiều dài tàu từ 15 m trở lên trang bị khoảng 1.060 lồng/tàu.  

3.1.4. Ngư trường và mùa vụ khai thác  

3.1.4.1. Ngư trường 

Ngư trường của các tàu nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn ở Hải Phòng chủ yếu tập trung khai 

thác ở ngư trường xung quanh các gò nổi, cồn rạn, bãi đá ngầm thuộc các đảo ở khu vực vịnh 

Bắc Bộ, cụ thể: khu vực quanh quần đảo Cát Bà, xung quanh quần đảo Long Châu; quanh đảo 

Bạch Long Vĩ - Hải Phòng; quanh đảo Trần - Quảng Ninh, đảo Cô Tô - Quảng Ninh.  

3.1.4.2. Mùa vụ khai thác 

Mùa vụ khai thác chủ yếu tập trung vào 02 mùa: Mùa vụ chính từ tháng 5 đến tháng 10 

(mùa gió Tây nam); mùa vụ phụ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (mùa gió Đông bắc). 

3.1.5. Thời gian ngâm lồng 

Qua điều tra, khảo sát thời gian ngâm lồng của đội tàu chiều dài nhỏ hơn 12 m trung 

bình khoảng 3,2 giờ, nhóm chiều dài tàu từ 12 - <15 m trung bình khoảng 4,1 giờ và nhóm 

chiều dài tàu từ 15 m trở lên trung bình khoảng 4,8 giờ. 

3.1.6. Thực trạng về lao động và thu nhập của lao động  

3.1.6.1. Độ tuổi lao động  

Độ tuổi lao động tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 31 - 40 tuổi, chiếm 42,8 %; tiếp 

đến là nhóm tuổi từ 41 - 50 tuổi, chiếm 28,8 %; tiếp theo là nhóm tuổi từ 18 - 30 tuổi, chiếm 

21,1 % và các nhóm tuổi khác, chiếm từ 0,7 - 4,3 %. 

3.1.6.2. Trình độ văn hóa 

Trình độ văn hóa của lao động trên tàu lồng bẫy ghẹ trụ tròn [18] chủ yếu là cấp tiểu 

học (cấp 1), chiếm 56,6 %; cấp 2, chiếm 40,3 %; trung học phổ thông trở lên không có, đặc 

biệt là còn 3,1 % lao động mù chữ.  

3.1.6.3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Số lượng lao động có bằng thuyền trưởng chiếm 8,8 % tổng số lao động. Phần lớn lao 

động được đào tạo theo phương thức "cha truyền con nối", làm theo kinh nghiệm nên theo 

đánh giá của các chủ tàu/thuyền trưởng thì chỉ có 33,2 % đảm nhận tốt công việc, 52,7 % 

hoàn thành công việc ở mức trung bình và 14,1 % trình độ khai thác yếu. Ngoài ra, kinh 

4 

5 

6 

1 

2 

3 
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nghiệm trong khai thác của lao động nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn trung bình là 12,3 năm. 

3.1.6.4. Kỹ năng xử lý trên biển của lao động 

Khả năng biết xử lý tình huống của các lao động trên biển như sau: sửa chữa ngư cụ 

chiếm 98,1 %, vận hành ngư cụ chiếm 97,2 %, vận hành thiết bị khai thác chiếm 89,6 %, sửa 

chữa thiết bị khai thác chiếm 50,5 %, sữa chữa máy tàu chiếm 42,8 %, cứu hộ chiếm 64,6 %, 

kỹ năng sinh tồn chiếm 66,1 %, kỹ năng tránh trú bão chiếm 88,7 %, xác định ngư trường 

chiếm 75,2 % và phòng cháy, chữa cháy chiếm 45,1 %. 

3.1.6.5. Đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật  

Mức độ hiểu biết pháp luật của lực lượng lao động trên tàu lồng bẫy ghẹ trụ tròn còn 

thấp. Trong đó, chỉ có 32,6 % hiểu biết tốt, 57,1 % không hiểu biết nhiều về pháp luật nói 

chung và luật thủy sản nói riêng và 10,3 % gần như không hiểu biết nhiều về pháp luật. 

3.1.7. Nhận thức về bảo vệ nguồn lợi của cộng đồng ngư dân 

Nhận thức về bảo vệ nguồn lợi ghẹ của cộng đồng ngư dân như sau: i) Khi được hỏi khi 

đánh bắt được ghẹ mang trứng có thả trở lại hay không thì 100 % ngư dân đều trả lời là 

không; ii) Khi được hỏi khi đánh bắt được ghẹ non có thả trở lại về biển không thì có 62,6 % 

trả lời không thả; iii) Khi được hỏi về ý định tăng kích thước mắt lưới để bảo vệ nguồn lợi thì 

100 % đều không có ý định; iv) Khi được hỏi về cấm khai thác ghẹ vào mùa vụ sinh sản thì 

86,8 % đều cho rằng không nên cấm và 13,2 % cho rằng nên cấm khai thác từ 1 - 2 tháng. 

3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố 

Hải Phòng 

3.2.1. Đánh giá tình trạng vi phạm 

3.2.1.1. Tình trạng vi phạm về ngư cụ 

Qua điều tra cho thấy, 100 % kích thước mắt lưới của lưới bao lồng (2a = 30 mm) nhỏ 

hơn kích thước mắt lưới bao lồng theo TCVN (2a = 50 mm) [1] và theo quy định kích thước 

cho lồng bẫy ghẹ tại thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 [3]. 

3.2.1.2. Tình trạng vi phạm vùng khai thác 

Qua điều tra cho thấy, mặc dù đã có quy định về vùng hoạt động khai thác của các 

nhóm chiều dài tàu [8, 23] nhưng trong thực tế đội tàu có chiều dài từ 15 m trở lên vẫn hoạt 

động ở vùng bờ và vùng lộng, đội tàu chiều dài từ 12 - <15 m vẫn hoạt động ở vùng bờ và 

vùng khơi và đội tàu chiều dài nhỏ hơn 12 m vẫn hoạt động ở vùng lộng. 

3.2.1.3. Tình trạng khai thác ghẹ non 

Kết quả thu mẫu ở 02 mùa (mùa gió Đông Bắc và Tây Nam) cho thấy: Tỷ lệ ghẹ còn 

non bị khai thác theo số lượng cá thể ở mùa gió Đông Bắc là 52,6 %; Tỷ lệ ghẹ non bị khai 

thác theo số lượng cá thể ở mùa gió Tây Nam là 57,2 %. So sánh kết quả tại văn bản pháp lý 

[2] tỷ lệ cho phép lẫn không quá 15 % sản lượng thuỷ sản khai thác, điều này cho thấy mức 

độ xâm hại của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng ở mức gây hại cao. 

3.2.2. Hoạt động khai thác của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng 

3.2.2.1. Năng suất khai thác 

Năng suất khai thác có xu hướng tăng theo chiều dài tàu. Trong đó, năng suất khai thác 

ở nhóm chiều dài tàu từ 15 m trở lên đạt 80,5 kg/ngày, ở nhóm tàu từ 12 - < 15 m đạt 58,6 

kg/ngày và ở nhóm tàu nhỏ hơn 12 m đạt 46,2 kg/ngày. 
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3.2.2.2. Hệ số hoạt động (BAC) 

Hệ số hoạt động ở nhóm chiều dài tàu <12 m là 0,49; ở nhóm chiều dài tàu từ 12 - <15 

m là 0,43; ở nhóm chiều dài tàu từ 15 m trở lên là 0,41. 

3.2.2.3. Số ngày tiềm năng (A) 

Số ngày tiềm năng ở nhóm tàu chiều từ 12 - <15m và nhóm 15m trở lên là 175 ngày, ở 

nhóm tàu chiều dài nhỏ hơn 12 m là 190 ngày. Số ngày tiềm năng của nghề này thấp là do từ 

tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau đội tàu này chuyển sang làm nghề khác.  

3.2.2.4. Sản lượng khai thác 

Tổng sản lượng khai thác của đội tàu lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng là 272.695,9 

kg/năm. Trong đó, nhóm tàu chiều dài <12 m là 89.608,8 kg/năm, nhóm tàu chiều dài từ 12 - 

<15 m là 114.058,4 kg/năm và nhóm tàu chiều dài từ 15 m trở lên là 69.028,8 kg/năm. 

3.2.2.5. Thành phần sản lượng khai thác 

Qua điều tra sinh học nghề cá (12 tháng, với 36 tàu thu mẫu) và thu số liệu 02 chuyến 

giám sát trên tàu của ngư dân cho thấy, tỷ lệ ghẹ chiếm 76,3 %; bề bề chiếm 18,1 %; nhóm cá 

chiếm 4,8 %, bạch tuộc chiếm 0,8 %. 

3.2.3. Hiệu quả kinh tế của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng 

3.2.3.1. Doanh thu  

Doanh thu có sự chệnh lệch giữa các nhóm chiều dài tàu. Trong đó, nhóm tàu từ 15 m 

trở lên có doanh thu (1.065 tr.đ/tàu/năm) cao hơn nhóm tàu từ 12 - <15 m (775 tr.đ/tàu/năm) 

khoảng 1,37 lần và nhóm tàu <12 m (611 tr.đ/tàu/năm) khoảng 1,74 lần. 

3.2.3.2. Chi phí  

Chi phí có sự khác nhau giữa các nhóm chiều dài. Trong đó, nhóm tàu >15 m có chi phí 

cao nhất (752 tr.đ/tàu/năm), cao hơn nhóm tàu từ 12 - <15 m (541 tr.đ/tàu/năm) khoảng 1,39 

lần và nhóm tàu < 12 m (405 tr.đ/tàu/năm) khoảng 1,86 lần. 

3.2.3.3. Lợi nhuận 

Lợi nhuận trung bình có sự khác nhau giữa các nhóm chiều dài tàu. Trong đó, nhóm 

chiều dài tàu ≥15 m có lợi nhuận cao nhất (313 tr.đ/tàu/năm) cao hơn nhóm tàu từ 12 - <15 m 

(234 tr.đ/tàu/năm) khoảng 1,34 lần và nhóm tàu chiều dài <12 m (206 tr.đ/tàu/năm) khoảng 

1,52 lần. Nhìn chung, lợi nhuận của đội tàu lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng khá thấp. 

3.2.3.4. Thu nhập của lao động 

Thu nhập của lao động từ nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn có xu hướng tăng theo nhóm chiều 

dài tàu [22]. Trong đó, ở nhóm tàu chiều dài ≥ 15 m đạt 52,2 tr.đ/người/năm, nhóm tàu chiều 

dài từ 12 - <15 m đạt 46,9 tr.đ/người/năm và nhóm tàu chiều dài <12 m đạt 45,7 

tr.đ/người/năm.    

3.2.3.5. Doanh lợi 

Chỉ số doanh lợi có xu hướng giảm theo chiều tăng của nhóm chiều dài tàu. Sự chênh 

lệch về chỉ số lợi nhuận trên doanh thu theo nhóm chiều dài tàu không cao, mức chênh lệch từ 

41,63 - 50,78 %. Tuy nhiên, chỉ số doanh lợi trên vốn đầu tư lại có sự chênh lệch lớn, khoảng 

33,15 - 121,96 %. Mặt dù lợi nhuận tăng nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư thấp. 

3.2.4. Đánh giá thực trạng sản phẩm khai thác 

3.2.4.1. Kích thước ghẹ (chiều dài mai, chiều rộng mai)  

- Chiều rộng mai (CW): Chiều rộng mai ghẹ đánh bắt được bằng nghề lồng bẫy ghẹ 
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trụ tròn có sự khác nhau giữa 02 mùa gió (mùa gió Đông Bắc và Tây Nam). Chiều rộng mai 

ghẹ trung bình mùa gió Đông Bắc (92 mm) lớn hơn mùa gió Tây Nam (88 mm).  

- Chiều dài mai (CL): Chiều dài bình mai ghẹ trung bình mùa gió Đông Bắc (55,3 mm) 

lớn hơn mùa gió Tây Nam (54 mm).  

3.2.4.2. Tỷ lệ kích thước ghẹ đạt và không đạt kích thước khai thác  

Tỷ lệ ghẹ đạt kích thước khai thác là 43,9 %. Trong đó, tỷ lệ ghẹ xanh đạt kích thước 

khai thác chiếm 44,1 %, ghẹ đỏ 43,6 %. Ở mùa gió Đông Bắc tỷ lệ ghẹ không đạt kích thước 

khai thác chiếm 52,6 %, đạt kích thước khai thác chiếm 47,4 %; mùa gió Tây Nam tỷ lệ ghẹ 

không đạt kích thước khai thác chiếm 57,2 %, đạt kích thước chiếm 42,8 %. Như vậy, tỷ lệ 

ghẹ đạt kích thước khai thác mùa gió Đông Bắc cao hơn mùa gió Tây Nam 1,09 lần [29, 33]. 

3.3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng 

bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng 

3.3.1. Tính toán cửa thoát cho lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng 

Căn cứ vào kết quả tính toán, đo kích thước của 553 cá thể ghẹ và hiệu quả hoạt động 

của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn Hải Phòng đề tài lựa chọn 02 loại kích thước cửa thoát là act = 

50 mm và  act = 55 mm để tiến hành các hoạt động thử nghiệm. 

3.3.2. Đánh giá kết quả thử nghiệm trong bể thí nghiệm 

3.3.2.1. Kết quả thử nghiệm hình dạng cửa thoát  

a) Lựa chọn hình dạng cửa thoát: 

Các dạng cửa thoát có kích thước như sau: kích thước hình vuông: 55 x 55 mm, kích 

thước hình chữ nhật 55 x 40 mm, kích thước hình tròn có đường kính 55 mm. 

b) Tần suất ghẹ thoát qua các dạng cửa thoát: 

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm trong bể cho thấy: Tỷ lệ ghẹ thoát ra ngoài trung bình 

của cửa thoát hình vuông đạt 37,5 %; cửa thoát hình chữ nhật đạt 35,4 %; cửa thoát hình tròn 

đạt 31,3 %. So sánh tần suất ghẹ thoát ra ngoài giữa các hình dạng cửa thoát khác nhau cho 

thấy, tỷ lệ thoát ra ngoài cao nhất ở cửa thoát hình vuông với 37,5 %; cửa thoát hình chữ nhật 

với 35,4 % và cửa thoát hình tròn có tỷ lệ thấp nhất, với 31,3 %. Như vậy, cửa thoát hình 

vuông là ưu việt nhất, tiếp đến là cửa thoát hình chữ nhật và kém nhất là cửa thoát hình tròn. 

c) Phân tích các yếu tố chọn lọc ghẹ của các loại hình dạng cửa thoát: 

Kết quả thử nghiệm trong bể thí nghiệm cho thấy: 

Cửa thoát hình vuông: a = -10,4908, b = 0,1104, CW50% = 95,00 mm,  CW25% = 85,05 

mm, CW75% = 104,95 mm, SR = 19,9.  

Cửa thoát hình chữ nhật: a = -5,7142, b = 0,0599, CW50% = 95,37 mm;  CW25% = 77,04 

mm, CW75% = 113,71 mm, SR = 36,67.  

Cửa thoát hình tròn: a = -6,4178, b = 0,0713, CW50% = 90,00 mm, CW25% = 74,59 mm, 

CW75% = 105,41 mm, SR = 30,81. 

Như vậy, khoảng chọn lọc SR của cửa thoát hình chữ nhật là cao nhất, tiếp đến là hình 

tròn và thấp nhất là giá trị SR của cửa thoát hình vuông. Chiều rộng mai ghẹ mà ở đó 50% cá 

thể bị giữ lại lồng (CW50%) khi sử dụng cửa thoát hình vuông gần bằng so với chiều rộng nhỏ 

nhất cho phép khai thác của 02 đối tượng là ghẹ đỏ và ghẹ xanh, cửa thoát hình chữ nhật và 

hình vuông đảm bảo CW50% nhưng khoảng chọn lọc lớn. Nên cửa thoát hình vuông có hiệu 

quả bảo vệ nguồn lợi tốt hơn các cửa thoát còn lại. 
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3.3.2.2. Kết quả thử nghiệm vị trí lắp đặt cửa thoát  

Tần suất ghẹ thoát ra qua cửa thoát hình vuông là 22 con, vị trí cửa thoát đặt ở phía dưới 

của tấm lưới hông là 77,8 %, ở góc dưới của tấm lưới hom là 16,7 % và ở giữa tấm lưới hom 

là 5,5 %, các vị trí còn lại không thấy ghẹ thoát ra ngoài. Qua cửa thoát hình chữ nhật là 17 

con, vị trí ở phía dưới của tấm lưới hông là 64,7 %, ở góc dưới của tấm lưới hom là 35,3 %, 

các vị trí còn lại không thấy ghẹ thoát ra. Qua cửa hình tròn là 15 con, vị trí ở phía dưới của 

tấm lưới hông là 73,3 %, vị trí góc dưới của tấm lưới hom là 26,7 %, các vị trí còn lại không 

thấy ghẹ thoát ra ngoài. Như vậy, vị trí ở phía dưới của tấm lưới hông cho tỷ lệ ghẹ thoát ra 

nhiều nhất. 

3.3.2.3. Kết quả thử nghiệm kích thước cửa thoát  

Thử nghiệm 02 loại kích thước cửa thoát hình vuông là: 50 x 50 mm và 55 x 55 mm và 

ở vị trí phía dưới tấm lưới hông. Kết quả thử nghiệm như sau: 

a) Tần suất ghẹ thoát ra qua các kích thước cửa thoát: 

Tỷ lệ ghẹ thoát ra ngoài qua cửa thoát hình vuông (55 x 55 mm) là 33,3 % và qua cửa 

thoát hình vuông (50 x 50 mm) là 29,2 %.   

b) Phân tích các yếu tố chọn lọc ghẹ của các loại cửa thoát hình vuông: 

Kết quả tính toán cho thấy, chiều rộng mai mà ở đó 50 % cá thể bị giữ lại trong lồng 

(CW50%) khi sử dụng cửa thoát hình vuông 55 x 55 mm là a = -10,6671, b = 0,1151, CW50% = 

92,65 mm, CW25% = 83,11 mm, CW75% = 102,02 mm, hệ số SR = 19,08. Qua phân tích tần 

suất phân bố kích thước ghẹ có chiều rộng mai lớn hơn 120 mm không có cá thể nào thoát ra 

khỏi lồng, trong đó ghẹ có chiều rộng mai nhỏ hơn 70 mm đều thoát ra khỏi lồng. Chiều rộng 

mai mà ở đó 50 % cá thể bị giữ lại trong lồng (CW50%) khi sử dụng cửa thoát hình vuông 50 x 

50 mm, a = -9,9785, b = 0,1127, CW50% = 88,57 mm, CW25% = 78,82 mm, CW75% = 98,32, hệ 

số SR = 19,5. Qua phân tích tần suất kích thước cho thấy, ghẹ có chiều rộng mai lớn hơn 110 

mm không có cá thể nào thoát ra khỏi lồng và một số cá thể có chiều rộng mai nhỏ hơn 70 

mm vẫn bị giữa lại ở trong lồng. 

Căn cứ vào mô hình chọn lọc, hiệu quả kinh tế của ngư dân, thực tiễn sản xuất đề tài 

chọn cửa thoát hình vuông kích thước 55 x 55 mm để tiến hành thử nghiệm tại ngư trường. 

3.3.3. Kết quả thử nghiệm tại ngư trường 

3.3.3.1. Loại lồng bẫy và số lượng lồng thử nghiệm 

Đề tài sử dụng 03 loại lồng bẫy thử nghiệm tại ngư trường, gồm: lồng bẫy ghẹ trụ tròn 

của ngư dân (Ký hiệu: Lồng loại I); lồng bẫy ghẹ của ngư dân có sử dụng cửa thoát 55 x 55 

mm (Ký hiệu: Lồng loại II); lồng bẫy ghẹ theo kích thước mắt lưới bao lồng (2a = 50 mm) 

theo TCVN (Ký hiệu: Lồng loại III). Các loại lồng được bố trí xen kẽ nhau, mỗi loại 30 lồng. 

3.3.3.2. Kết quả thử nghiệm 

a) Thành phần sản lượng khai thác: 

Mẫu lồng Loại I và Loại III đánh bắt được 05 loài là ghẹ đỏ ghẹ xanh, bề bề, cá lượng và 

cá dưa; mẫu lồng Loại II đánh bắt được 03 loài là ghẹ đỏ, ghẹ xanh, bề bề.  

b) Tần suất chiều rộng mai ghẹ của các mẫu lồng thử nghiệm: 

Mẫu lồng loại I: Tần suất chiều rộng mai bắt gặp ở 07 nhóm, trong đó ở nhóm >120 

mm, chiếm 24,4 %; nhóm ≤70 mm, chiếm 20,0 %; nhóm từ 71 - 80 mm, chiếm 15,6 %; nhóm 

từ 101 - 110 mm, chiếm 13,3 %; nhóm từ 81 - 90 mm, chiếm 11,1 %; nhóm từ 111 - 120 mm, 
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chiếm 8,9 % và nhóm từ 91 - 100 mm, chiếm 6,7 %.  

Mẫu lồng loại II: Tần suất chiều rộng mai ghẹ bắt gặp ở 06 nhóm, trong đó ở nhóm 

>120 mm, chiếm 24,3 %; nhóm từ 91 - 100 mm, chiếm 21,6 %; nhóm từ 101 - 110 mm, 

chiếm 18,9 %; nhóm từ 111 - 120 mm và nhóm 81 - 90 mm, mỗi nhóm chiếm 13,5 % và 

nhóm từ 71 - 80 mm, chiếm 8,1 %; không bắt gặp ghẹ có chiều rộng mai ≤ 70 mm.  

Mẫu lồng loại III: Tần suất chiều rộng mai ghẹ bắt gặp ở 07 nhóm. Trong đó, nhóm 

>120 mm, chiếm 22,9 %; nhóm từ 91 - 100 mm, chiếm 20,0 %; nhóm từ 81 - 90 mm, chiếm 

17,1 %; nhóm từ 71 - 80 mm, chiếm 14,3 %; nhóm từ 111 - 120 mm, chiếm 11,4 %; nhóm từ 

101 - 110 mm, chiếm 8,6 % và nhóm ≤ 70 mm, chiếm 5,7 %.  

c) Tần suất chiều dài của các loài khác ở các mẫu lồng thử nghiệm: 

- Bề bề (Harpiosquilla harpax): Tần suất chiều dài ở mẫu lồng loại I phân bố ở 04 

nhóm, trong đó nhóm < 150 mm chiếm 42,2 %, nhóm từ 160 - 170 mm chiếm 24,5 %, nhóm 

từ 150 - 160 mm chiếm 22,2 % và nhóm > 170 mm chiếm 11,1 %; mẫu lồng loại II, tần suất 

chiều dài phân bố ở 04 nhóm, trong đó nhóm > 170 mm chiếm 46,7 %, nhóm từ 160 - 170 

mm chiếm 33,3 %, nhóm từ 150 - 160 mm chiếm 13,3 % và nhóm < 150 mm chiếm 6,7 %; 

mẫu lồng loại III, tần suất chiều dài phân bố ở 04 nhóm, trong đó ở nhóm < 150 mm chiếm 

36,7 %, nhóm từ 160 - 170 mm chiếm 26,7 %, nhóm từ 150 - 160 mm chiếm 23,3 % và nhóm  

>170 mm chiếm 13,3 %. 

- Cá lượng (Nemipteridae): Tần suất chiều dài ở mẫu lồng loại I phân bố ở 04 nhóm, 

trong đó ở nhóm < 150 mm chiếm 44,4 %, nhóm > 170 mm chiếm 27,4 %, nhóm từ 150 - 160 

mm chiếm 16,7 % và nhóm từ 160 - 170 mm chiếm 11,1 %; mẫu lồng loại II, không đánh bắt 

được cá thể cá lượng nào; mẫu lồng loại III, tần suất chiều dài phân bố ở 04 nhóm, trong đó ở 

nhóm từ 150 - 160 mm chiếm 40,0 %, mỗi nhóm còn lại chiếm 20,0 %. 

- Cá dưa (Muraenesocidae): Tần suất chiều dài bắt gặp ở mẫu lồng loại I phân bố ở 04 

nhóm, trong đó ở nhóm 400 - 500 mm và nhóm 500 - 600 mm, mỗi nhóm chiếm 36,4 %, 

nhóm < 400 mm chiếm 18,1 % và nhóm > 600 mm chiếm 9,1 %; mẫu lồng loại II, không 

đánh bắt được cá thể cá dưa nào; mẫu lồng loại III, tần suất chiều dài phân bố ở 02 nhóm, 

trong đó ở nhóm từ 500 - 600 mm chiếm 60,0 %, nhóm từ 400 - 500 mm chiếm 40,0 %.  

d) Kích thước các loài đạt và không đạt kích thước khai thác: 

Tỷ lệ ghẹ đỏ đạt kích thước khai thác cao nhất ở mẫu lồng loại II chiếm 77,1 %, cao hơn 

ở mẫu lồng loại III (chiếm 58,1 %) 1,33 lần và lồng loại I (chiếm 50,0 %) 1,54 lần; tỷ lệ ghẹ 

xanh 100 % đều đạt kích thước khai thác; tỷ lệ bề bề đạt kích thước khai thác cao nhất ở mẫu 

lồng loại II chiếm 86,7 %, cao hơn ở mẫu lồng loại III (chiếm 56,7 %) 1,5 lần và lồng loại I 

(chiếm 51,1 %) 1,7 lần; tỷ lệ cá lượng đạt kích thước khai thác cao nhất ở mẫu lồng loại III 

chiếm 60,0 %, cao hơn ở mẫu lồng loại I (chiếm 38,9 %) 1,54 lần, mẫu lồng loại II không bắt 

gặp cá thể cá lượng nào trong lồng. Ngoài ra, tỷ lệ các loài phụ khác ở mẫu lồng loại II đạt 

kích thước khai thác cao hơn mẫu lồng loại III và loại I. 

3.3.3.3. Ước lượng tổn thất ban đầu về sản lượng khai thác và hiệu quả kinh tế  

a) Ước lượng ổn thất ban đầu về sản lượng khai thác: 

- Ước lượng tổn thất ban đầu về sản lượng ghẹ: Tổn thất sản lượng ghẹ ở mẫu lồng loại 

II và mẫu lồng loại III cao hơn mẫu lồng loại I lần lượt là là 10,0 % và 10,7 %.  

- Ước lượng tổn thất sản lượng các loài khác: Các loài: bề bề, cá lượng, cá dưa, cá 
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song,... là sản phẩm phụ. Qua nghiên cứu thử nghiệm cho thấy, tổn thất sản lượng các loài 

phụ của lồng loại II là 84,1 %, lồng loại III là 43,5 % so với lồng loại I.  

b) Ước lượng tổn thất ban đầu về hiệu quả kinh tế: 

Lồng loại II: Qua tính toán cho thấy, tổn thất doanh thu của ghẹ khoảng 1,13 %. Tuy 

nhiên, tổn thất các loài khác (bề bề, cá) khá lớn nên tổn thất doanh thu chung của lồng loại II 

so với lồng loại I khoảng 15,5 %.  

Lồng loại III: Qua tính toán cho thấy, tổn thất doanh thu từ ghẹ khoảng 11,1 % và tổn 

thất các loài khác (bề bề, cá) từ 28,7 - 72,2 % nên tổn thất doanh thu chung của lồng loại III 

so với lồng loại I khoảng 7,6 %. 

3.3.4. Hiệu chỉnh và hoàn thiện cửa thoát nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ 

trụ tròn Hải Phòng 

3.3.4.1. Hoàn thiện kích thước cửa thoát  

Qua kết quả thử nghiệm cửa thoát hình vuông cho kết quả rất khả quan, tuy nhiên sau 

khi xem xét các tiêu chí như: mối quan hệ giữa chiều dài (CL) và chiều cao (CH) ở ghẹ 

trưởng thành và kích thước cửa thoát; đảm bảo chắc chắn khi sử dụng và không ảnh hưởng 

nhiều đến hiệu quả kinh tế của ngư dân, đề tài quyết định chọn kích thước chiều cao là 45 mm 

(là chiều cao lớn hơn của ghẹ để đảm bảo ghẹ có thể thoát ra ngoài mà không bị vướng và 

bằng 1,5◊ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo cửa thoát). Như vậy, đề tài tiến hành 

thử nghiệm cửa thoát là 45 x 55 mm (ký hiệu lồng loại IV) cho chuyến biển thứ 2.  

3.3.4.2. Kết quả thử nghiệm hoàn thiện cửa thoát 

a) Thành phần sản lượng khai thác: 

Kết quả chuyến nghiên cứu thử nghiệm thứ 2 cho thấy, mẫu lồng loại I và mẫu lồng loại 

III có các loài chính, gồm: ghẹ đỏ, ghẹ xanh, bề bề, cá lượng, cá dưa và cá song; mẫu lồng 

loại IV đánh bắt được 03 các loài, gồm: ghẹ đỏ, ghẹ xanh, bề bề.  

b) Tần suất chiều rộng mai ghẹ ở các mẫu lồng thử nghiệm: 

Tần suất chiều rộng mai ghẹ đánh bắt được ở các mẫu lồng thử nghiệm như sau: 1) Tần 

suất chiều rộng mai ghẹ bắt gặp mẫu lồng loại I phân bố ở 07 nhóm, chủ yếu tập trung ở 

nhóm nhỏ hơn kích thước ghẹ lần đầu tham gia sinh sản (chiếm khoảng 46,8 %), điều này cho 

thấy mức độ chọn lọc của mẫu lồng này vẫn còn nhiều hạn chế; 2) Tần suất chiều rộng mai 

ghẹ bắt gặp ở mẫu lồng loại IV phân bố ở 06 nhóm, chủ yếu tập trung ở nhóm lớn hơn kích 

thước ghẹ lần đầu tham gia sinh sản (chiếm 80,4 %), điều này cho thấy mức độ chọn lọc của 

mẫu lồng này rất tốt; 3) Tần suất chiều rộng mai bắt gặp ở mẫu lồng loại III tập trung ở 07 

nhóm, tập trung chủ yếu ở nhóm lớn hơn kích thước ghẹ lần đầu tham gia sinh sản (chiếm 

60,05 %), điều này cho thấy mức độ chọn lọc của mẫu lồng này khá tốt. 

c) Tần suất chiều dài của các loài khác ở các mẫu lồng thử nghiệm: 

- Bề bề (Harpiosquilla harpax): Tần suất chiều dài bắt gặp ở mẫu lồng loại I phân bố ở 

04 nhóm, trong đó tập trung nhiều ở nhóm chiều dài < 150 mm chiếm 28,9 %; mẫu lồng loại 

IV, tần suất chiều dài phân bố ở 02 nhóm, trong đó tập trung nhiều ở nhóm chiều dài > 170 

mm chiếm 66,7 %; mẫu lồng loại III, tần suất chiều dài phân bố ở 03 nhóm, trong đó tập trung 

nhiều ở nhóm chiều dài > 170 mm chiếm 41,7 %. 

- Cá lượng (Nemipteridae): Tần suất chiều dài bắt gặp ở mẫu lồng loại I phân bố ở 04 

nhóm, trong đó tập trung nhiều nhất ở nhóm > 170 mm chiếm 41,7 %; mẫu lồng loại IV và 
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loại III không đánh bắt được cá thể nào.  

- Cá dưa (Muraenesocidae): Tần suất chiều dài bắt gặp ở mẫu lồng loại I phân bố ở 03 

nhóm, trong đó ở nhóm chiều dài 400 - 500 mm chiếm 50,0 %; mẫu lồng loại IV không đánh 

bắt được cá thể nào; mẫu lồng loại III, đánh bắt được 02 cá thể thuộc nhóm từ 500 - 600 mm.  

- Cá song (Epinehelus spp): Tần suất chiều dài bắt gặp ở mẫu lồng loại I phân bố ở 03 

nhóm, trong đó tập trung nhiều ở nhóm > 220 mm chiếm 50,0 %; mẫu lồng loại IV, đánh bắt 

được 01 cá thể cá song thuộc nhóm 210 - 220 mm; mẫu lồng loại III, tần suất chiều dài phân 

bố ở 03 nhóm chiều dài < 190 mm, 200 - 210 mm và > 220 mm. 

d) Kích thước các loài đạt và không đạt kích thước khai thác: 

Tỷ lệ ghẹ đỏ đạt kích thước khai thác cao nhất ở mẫu lồng loại IV (chiếm 78,6 %) cao 

hơn ở mẫu lồng loại III (chiếm 55,3 %) 1,42 lần và lồng loại I (chiếm 48,2 %) 1,63 lần; tỷ lệ 

ghẹ xanh ở mẫu lồng loại III và loại IV 100 % đều đạt kích thước khai thác, ở mẫu lồng loại I 

có 83,3 % đạt kích thước khai thác; tỷ lệ bề bề đạt kích thước khai thác cao nhất ở mẫu lồng 

loại IV chiếm 100%, cao hơn mẫu lồng loại III (chiếm 83,3 %) 1,2 lần và lồng loại I (chiếm 

52,6 %) 1,9 lần; tỷ lệ cá lượng đạt kích thước khai thác ở mẫu lồng loại I chiếm 66,7 %, mẫu 

lồng loại III và loại IV không bắt gặp cá thể cá lượng nào trong lồng; tỷ lệ cá song đạt kích 

thước khai thác cao nhất ở mẫu lồng loại IV chiếm 100 %, cao hơn ở mẫu lồng loại III (chiếm 

75,0 %) 1,3 lần và lồng loại I (chiếm 66,7 %) 1,5 lần. 

3.3.4.3. Ước lượng tổn thất ban đầu về sản lượng và hiệu quả kinh tế của các mẫu lồng thử 

nghiệm 

a) Ước lượng tổn thất ban đầu về sản lượng khai thác: 

- Ước lượng tổn thất ban đầu về sản lượng ghẹ: Tổn thất sản lượng ghẹ ở mẫu lồng có 

cửa thoát 45 x 55 mm (Lồng loại IV) và mẫu lồng theo TCVN (Lồng loại III) so với mẫu lồng 

truyền thống của ngư dân (Lồng loại I) lần lượt là 15,18 % và 26,72 %.  

- Ước lượng tổn thất ban đầu sản lượng các đối tượng khác: Tổn thất sản lượng ban đầu 

các loài phụ của mẫu lồng có cửa thoát (Lồng loại IV) là 74,5 % và mẫu lồng bẫy theo TCVN 

(Lồng loại III) là 38,3 % so với lồng truyền thống của ngư dân (Lồng loại I). 

b) Ước lượng tổn thất ban đầu về hiệu quả kinh tế: 

Mẫu lồng loại IV: Tổn thất doanh thu của ghẹ khoảng 5,4 % nhưng các đối tượng phụ 

khác (bề bề, cá các loại) khá lớn nên tổn thất doanh thu chung của mẫu lồng có cửa thoát 

(Lồng loại IV) so với mẫu lồng truyền thống (Lồng loại I) khoảng 16,5 %.  

Mẫu lồng loại III: Tổn thất doanh thu của ghẹ khoảng 24,6 % và các loài phụ khác khá 

lớn nên tổn thất doanh thu của mẫu lồng loại III so với mẫu lồng loại I khoảng 26,9 %.  

3.4. Đề xuất giải pháp thoát nghẹ non phù hợp cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố 

Hải Phòng 

3.4.1. Cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp 

- Căn cứ vào cơ sở pháp lý và thực trạng ngư cụ của nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn ở Hải 

Phòng: Quy định về kích thước mắt lưới cho nghề lồng bẫy nói chung và lồng bẫy ghẹ nói 

riêng khai thác ở vùng lộng và vùng khơi đã được quy định tại mục 2, phụ lục II của thông tư 

số 01/2022/TT-BNNPTNT [3] và tại TCVN 10466:2021 [1] về xác định kích thước mắt lưới 

cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn  

- Cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp: 
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+ Về kích thước ghẹ được phép khai thác: Trước đây, thông tư số 62/2008/TT-BNN [2] 

đã quy định kích thước của ghẹ được phép khai thác là CW = 100 mm. Hiện nay, không quy 

định kích thước ghẹ cấm khai thác. Tuy nhiên, theo quy định của các nước trên thế giới và đề 

xuất kích thước ghẹ được phép khai thác hiện nay của các nhà khoa học thì kích thước ghẹ 

phải lớn hơn hoặc bằng kích thước lần đầu tham gia sinh sản (CWm50). Theo nghiên cứu của 

Vũ Việt Hà [29] và Gyanaranjan Dash [39] kích thước lần đầu tham gia sinh sản (CWm50) của 

ghẹ xanh là 99,28 mm và ghẹ đỏ là 87,3 mm. Như vậy, để bảo vệ nguồn lợi kích thước ghẹ 

được phép khai thác phải lớn hơn hoặc bằng kích thước lần đầu tham gia sinh sản. 

+ Xác định các tiêu chí lựa chọn mẫu lồng giải thoát ghẹ non phù hợp cho nghề lồng 

bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng 

1) Điểm tiêu chí khả năng chọn lọc theo sản lượng và số lượng cá thể: Qua tính điểm 

khả năng chọn lọc cho thấy, mẫu lồng có cửa thoát (Lồng loại IV) và lồng theo TCVN (Lồng 

loại III) cho khả năng chọn lọc tốt hơn so với lồng truyền thống của ngư dân. 

2) Tính điểm tiêu chí tổn thất ban đầu về sản lượng khai thác và doanh thu từ của các 

mẫu lồng thử nghiệm: Qua tính điểm khả năng chọn lọc của các mẫu lồng cho thấy, mẫu lồng 

có cửa thoát (Lồng loại IV) và lồng theo TCVN (Lồng loại III) tổn thất bản đầu về sản lượng 

và doanh thu cao hơn mẫu lồng truyền thống của ngư dân. 

Như vậy, mẫu lồng có cửa thoát (Lồng loại IV) có tổng điểm cao nhất; tiếp theo là mẫu 

lồng theo TCVN (Lồng loại III) và thấp nhất là mẫu lồng hiện nay ngư dân đang sử dụng.  

3.4.2. Đề xuất giải pháp 

- Mục tiêu giải pháp: Đề xuất được mẫu lồng phù hợp để giải thoát nghẹ non, ghẹ con 

nhằm bảo vệ nguồn lợi ghẹ và phát triển bền vững, hiệu quả nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn ở 

thành phố Hải Phòng. 

- Nội dung giải pháp: Để đảm bảo ghẹ non thoát ra khỏi lồng dễ dàng thì trên các mẫu 

lồng bẫy ghẹ trụ tròn mà ngư dân Hải Phòng đang sử dụng cần lắp đặt các cửa thoát, thông số 

và vị trí lắp đặt của thoát như sau: 

1) Vị trí: Trên mỗi lồng sẽ làm 03 cửa thoát, vị trí lắp đặt cửa thoát nằm ở phía góc dưới 

của tấm lưới hông. 

2) Kích thước cửa thoát: chiều rộng: 55 mm, chiều cao: 45 mm 

- Tổ chức thực hiện giải pháp: 

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng ngư dân về mục đích, ý 

nghĩa, lợi ích lâu dài và sự cần thiết của việc lắp đặt cửa thoát. Từ đó giúp họ nắm bắt được 

thông tin, tạo được sự hiểu biết, đồng thuận trong cộng đồng ngư dân. 

+ Xây dựng mô hình thí điểm khai thác lắp đặt cửa thoát cho mẫu lồng bẫy ghẹ trụ tròn 

Hải Phòng có trước khi nhân rộng ra cộng đồng. 

+ Xây dựng các văn ban pháp lý liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực thi 

việc áp dụng mẫu lồng bẫy ghẹ trụ tròn có cửa thoát ở Hải Phòng.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1) Đã đánh giá được thực trạng nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn ở thành phố Hải Phòng gồm: 

cơ cấu đội tàu lồng bẫy ghẹ trụ tròn 59 chiếc; số lồng trung bình từ 320 - 1.060 chiếc/tàu; kích 

thước mắt lưới bao lồng đều vi phạm quy định; năng suất khai thác từ 46,2 - 80,5 kg/ngày; hệ 
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số hoạt động từ 0,41 - 0,49; tổng sản lượng khai thác là 272.695,9 kg/năm; lợi nhuận trung 

bình từ 205,8 - 313,1 tr.đ/tàu/năm và thu nhập bình quân của lao động từ 45,7 - 52,2 

tr.đ/người/năm. 

2) Kết quả nghiên cứu đã xác định được thành phần sản lượng ghẹ trung bình chiếm 

76,7 % tổng sản lượng khai thác. Số lượng cá thể ghẹ không đạt kích thước khai thác chiếm 

54,9 % tổng số ghẹ khai thác được. Trong đó, mùa gió Đông Bắc tỷ lệ ghẹ không đạt kích 

thước khai thác theo số lượng cá thể chiếm 52,6 % và theo trọng lượng chiếm 53,0 %; mùa 

gió Tây Nam tỷ lệ ghẹ không đạt kích thước khai thác theo số lượng cá thể chiếm 57,2 % và 

theo trọng lượng chiếm 57,7 %. 

3) Đã đề xuất giải pháp thoát ghẹ non cho lồng bẫy trụ tròn cố định thành phố Hải 

Phòng bằng biện pháp lắp đặt 03 cửa thoát với kích thước chiều cao x chiều rộng là: 45 x 55 

mm ở phía góc dưới của tấm lưới hông hoặc dùng lưới bao lồng kích thước mắt lưới 2a = 

50mm lắp theo dạng hình vuông.  

2) Kiến ghị 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi hải sản đến ngư dân. 

- Cần tiếp tục có nghiên cứu sâu để xác định tính chọn lọc theo đối tượng và kích thước 

mắt lưới bao lồng phù hợp cho nghề lồng bẫy. 

- Chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền, nghề nghiệp từ những nghề khai thác gây xâm hại 

sang những nghề khai thác thân thiện, hiệu quả hơn, trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa 

học, công nghệ mới. 

- Cần xây dựng chính sách để khuyến khích ngư dân áp dụng cửa thoát 45 x 55mm cho 

nghề lồng bẫy khai thác ghẹ nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi hải sản. 

- Cần thí điểm mô hình áp dụng cửa thoát 45 x 55 mm cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn 

trước khi nhân rộng ra cả nước. 
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13. Nguyễn  Văn  Chung (2003), Họ cua bơi -  Portunidae  (Crustacea) ở  biển Việt Nam. 
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đáy khai thác hải sản ven bờ nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản ven bờ. Báo cáo 
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18. Nguyễn Văn Kháng (2011), Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc điều chỉnh cơ 
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